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	A. Chi cho hoạt động thông tin
	01
	 

	TỔNG CHI
	02
	

	 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV) 
	03
	 

	  I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129)
	04
	 

	Trong đó:
	
	

	  - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng, phụ cấp lương (6000; 6050; 6100)
	05
	 

	  - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250)
	06
	 

	  - Các khoản đóng góp (6300)
	07
	 

	  - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350)
	08
	 

	  - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400)
	09
	 

	 II. Chi về hàng hoá và dịch vụ (Tiểu nhóm 0130)
	10
	 

	 1. Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (6500; 6550; 6600)
	11
	 

	 2. Hội nghị (6650)
	12
	 

	 Trong đó:

- (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652); 

- (2) Thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656);
	13
	 

	 
	 
	3. Công tác phí (6700)
	14
	 

	 
	 
	Trong đó:
	 Phụ cấp công tác phí (6702)
	15
	 

	 
	 
	4. Chi phí thuê mướn (6750)
	16
	 

	 
	 
	Trong đó:
	- (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755, 6756); 

- (2) Thuê lao động trong nước (6757); 

- (3) Thuê phiên dịch, biên dịch (6761);
	17
	 

	 
	 
	5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850)
	18
	 

	 
	 
	Trong đó: 
	 - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852);
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	 - Phí và lệ phí liên quan (6805; 6855)
	20
	 

	 
	 
	6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên (6900)
	21
	 

	 
	 
	7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000)
	22
	 

	 
	 
	Trong đó: 
	 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012) 
	23
	 

	 
	 
	 
	 - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017)
	24
	 

	 
	 
	III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550)
	25
	 

	 
	 
	IV. Các khoản chi hoạt động khác
	26
	 

	 B. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc 
	27
	 

	TỔNG CHI 
	28
	 

	 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV) 
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	I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129)
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	Trong đó:
	 - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên 
theo hợp đồng, phụ cấp lương (6000; 6050; 6100)
	31
	 

	 
	 
	 
	 - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250)
	32
	 

	 
	 
	 
	 - Các khoản đóng góp (6300)
	33
	 


	 
	 
	 
	 - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350)
	34
	 

	 
	 
	 
	 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400)
	35
	 

	 
	 
	II. Chi về hàng hoá và dịch vụ (Tiểu nhóm 0130)
	36
	 

	 
	 
	1. Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (6500; 6550; 6600)
	37
	 

	 
	 
	2. Hội nghị (6650)
	38
	 

	 
	 
	Trong đó:
	- (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652); 

- (2) thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656);
	39
	 

	 
	 
	3. Công tác phí (6700)
	40
	 

	 
	 
	Trong đó:
	 Phụ cấp công tác phí (6702)
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	4. Chi phí thuê mướn (6750)
	42
	 

	 
	 
	Trong đó:
	- (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755; 6756);

- (2) Thuê lao động trong nước (6757);

- (3) Thuê phiên dịch, biên dịch (6761);
	43
	 

	 
	 
	5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850)
	44
	 

	 
	 
	Trong đó: 
	 - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852)
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	 - Phí và lệ phí liên quan (6805; 6855)
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	6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng 
các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên (6900)
	47
	 

	 
	 
	7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000)
	48
	 

	 
	 
	Trong đó: 
	 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012)
	49
	 

	 
	 
	 
	 - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017)
	50
	 

	 
	 
	III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550)
	51
	 

	 
	 
	IV. Các khoản chi hoạt động khác
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	C. Chi cho hoạt động khoa học và công nghệ 
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	TỔNG CHI 
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	 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV) 
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	I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129)
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	Trong đó:
	 - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên 
theo hợp đồng, phụ cấp lương (6000; 6050; 6100)
	57
	 

	 
	 
	 
	 - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250)
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	 - Các khoản đóng góp (6300)
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	 - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350)
	60
	 

	 
	 
	 
	 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400)
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	II. Chi về hàng hoá và dịch vụ (Tiểu nhóm 0130)
	62
	 

	 
	 
	1. Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (6500; 6550; 6600)
	63
	 

	 
	 
	2. Hội nghị (6650)
	64
	 

	 
	 
	Trong đó:
	- (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652); 

- (2) Thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656);
	65
	 

	 
	 
	3. Công tác phí (6700)
	66
	 

	 
	 
	Trong đó:
	 Phụ cấp công tác phí (6702)
	67
	 

	 
	 
	4. Chi phí thuê mướn (6750)
	68
	 

	 
	 
	Trong đó:
	- (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755; 6756);

- (2) Thuê lao động trong nước (6757);

- (3) Thuê phiên dịch, biên dịch (6761);
	69
	 

	 
	 
	5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850)
	70
	 

	 
	 
	Trong đó: 
	 - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852);
	71
	 

	 
	 
	 
	 - Phí và lệ phí liên quan (6805, 6855);
	72
	 

	 
	 
	6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng 
các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên (6900)
	73
	 

	 
	 
	7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000)
	74
	 

	 
	 
	Trong đó: 
	 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012)
	75
	 

	 
	 
	 
	 - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017)
	76
	 

	 
	 
	III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550)
	77
	 

	 
	 
	IV. Các khoản chi hoạt động khác
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	D. Chi cho hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo
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	 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV) 
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	I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129)
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	Trong đó:
	 - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên 
theo hợp đồng, phụ cấp lương (6000; 6050; 6100)
	83
	 

	 
	 
	 
	 - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250)
	84
	 

	 
	 
	 
	 - Các khoản đóng góp (6300)
	85
	 

	 
	 
	 
	 - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350)
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	 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400)
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	II. Chi về hàng hoá và dịch vụ (Tiểu nhóm 0130)
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	1. Thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc (6500; 6550; 6600)
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	2. Hội nghị (6650)
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	Trong đó:
	 - (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652); 

 - (2) thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656);
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	3. Công tác phí (6700)
	92
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	 Phụ cấp công tác phí (6702)
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	4. Chi phí thuê mướn (6750)
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	Trong đó:
	- (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755; 6756);

- (2) Thuê lao động trong nước (6757);

- (3) thuê phiên dịch, biên dịch (6761);
	95
	 

	 
	 
	5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850)
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	 - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852);
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	 - Phí và lệ phí liên quan (6805; 6855);
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	6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng 
các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên (6900)
	99
	 

	 
	 
	7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000)
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	Trong đó: 
	 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012)
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	 - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017)
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	III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550)
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	IV. Các khoản chi hoạt động khác
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	E. Chi cho sự nghiệp y tế
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	 Trong đó: Chi hoạt động (Nhóm 0500= I+II+III+IV) 
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	I. Chi thanh toán cho cá nhân (Tiểu nhóm 0129)
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	 - Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên 
theo hợp đồng, phụ cấp lương (6000; 6050; 6100)
	109
	 

	 
	 
	 
	 - Tiền thưởng, phúc lợi tập thể (6200; 6250)
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	 - Các khoản đóng góp (6300)
	111
	 

	 
	 
	 
	 - Chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức (6350)
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	 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (6400)
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- (2) Thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656);
	117
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- (2) Thuê lao động trong nước (6757);

- (3) Thuê phiên dịch, biên dịch (6761);
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	5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850)
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	 - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852);
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	 - Phí và lệ phí liên quan (6805; 6855);
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	6. Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng 
các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên (6900)
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	7. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành (7000)
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	 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành (7012)
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	 - Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (7017)
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- (2) Thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656);
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	3. Công tác phí (6700)
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	 Phụ cấp công tác phí (6702)
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	4. Chi phí thuê mướn (6750)
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	- (1) Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài và trong nước (6755; 6756);

- (2) Thuê lao động trong nước (6757);

- (3) Thuê phiên dịch, biên dịch (6761);
	147
	 

	 
	 
	5. Chi đoàn ra và đoàn vào (6800; 6850)
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	152
	 

	 
	 
	Trong đó: 
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	III. Trả các khoản phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay trong nước (8550)
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	IV. Các khoản chi hoạt động khác
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(6000; 6050; 6100)
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	2. Hội nghị (6650)
	168
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	 - (1) Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên (6652); 

 - (2) thuê phiên dịch, biên dịch phục vụ hội nghị (6656);
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- (2)  Thuê lao động trong nước (6757);

- (3)  Thuê phiên dịch, biên dịch (6761);
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	 - Tiền ăn, tiền tiêu vặt (6802; 6852);
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	 - Phí và lệ phí liên quan (6805; 6855);
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	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	...., Ngày... tháng...năm......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


GIẢI THÍCH, CÁCH GHI BIỂU
BIỂU SỐ 006.H/BCS-TKQG: CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO MỘT SỐ LĨNH VỰC

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Phản ánh kết quả chi ngân sách nhà nước năm thực hiện phân theo một số lĩnh vực;

Phản ánh số liệu chính thức về chi ngân sách nhà nước năm thực hiện theo một số mục chi chính, cho biết tỷ trọng một số mục chi trong tổng chi ngân sách nhà nước.

2. Cách ghi biểu

Các chỉ tiêu trong các biểu báo cáo này phù hợp với các chỉ tiêu của các biểu chi và cân đối ngân sách nhà nước của năm thực hiện do Bộ Tài chính ban hành theo khoản, mục cho một số lĩnh vực. 

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu
Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập 6 tháng, năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu

Sở Tài chính 
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